PHIẾU HƯỚNG DẪN TỰ HỌC NGỮ VĂN 6 THÁNG 12 

TUẦN 12 
Tiết 45, 46:  GIỌT SƯƠNG ĐÊM (1)

	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG BÀI HỌC 

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	Đọc tài liệu: Giọt sương đêm 
Xem video bài giảng: 

https://www.youtube.com/watch?v=z5CBl865jyk



	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Truyện được kể theo ngôi thứ mấy? Nhân vật trong truyện gồm những ai? 

Đoạn văn sau được kể bằng lời của người kể chuyện hay lời của nhân vật?

“Ai như Tắc Kè khuya khoắt đang gọi cửa. Đêm ở Bờ Giậu thanh vắng đến nỗi nghe rõ cả tiếng Ốc Sên đi làm về, nhẹ nhàng vén tà áo dài trườn qua chiếc lá rụng.”

Dưới đây là một số đoạn văn tóm lược các sự việc trong truyện. Em hãy dùng sơ đồ sự việc đã học ở bài 1 (Lắng nghe lịch sử nước mình) để sắp xếp các sự việc ấy theo đúng trật tự được kể trong truyện.

Sáng hôm sau, sau khi kể cho Thằn Lằn nghe về một đêm mất ngủ của mình, Bọ Dừa khoác ba lô hành lí lên vai, chào tạm biệt Thằn Lằn để về quê.

Thằn Lằn thông báo với cụ giáo Cóc về sự xuất hiện của nhà buôn Cánh Cứng ở xóm Bờ Giậu đêm ấy.

Thằn Lằn đến nhà cụ giáo Cóc kể cho cụ nghe câu chuyện Bò Dừa mất ngủ.

Bọ Dừa ngủ dưới vòm lá trúc, nửa đêm, sương rơi trúng cổ làm Bọ Dừa tỉnh ngủ.

Bọ Dừa ghé đến xóm Bờ Giậu và hỏi thăm Thằn Lằn về một chỗ trọ qua đêm dưới vòm lá trúc.

Trong những sự việc nêu trên, theo em sự việc là quan trọng nhất? Vì sao?

Trong đoạn văn sau, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì để miêu tả các loại bọ cánh cứng?

Anh sống trên cây. Anh đào hang dưới đất. Anh lặn xuống nước sâu. Anh béo tốt nhẵn nhụi. Anh gầy còm mảnh mai, Anh trọc đầu không râu. Anh ria dài như hai sợi ăng ten vắt vẻo. Anh hiền lành nhút nhát. Anh ngổ ngáo mọc sừng.

Điều này thể hiện đặc điểm nổi bật gì của truyện đồng thoại?

Lí do đã khiến Bọ Dừa quyết định về quê sau một đêm mất ngủ ở xóm Bờ Giậu?

Trải nghiệm mà Bọ Dừa có được trong đêm ấy là gì? Qua đó, tác giả muốn gửi đến chúng ta thông điệp gì?

Nhận xét về cách kết thúc câu chuyện của tác giả. Nếu là em, em sẽ kết thúc câu chuyện này như thế nào?




Tiết 47, 48: VỪA NHẮM MẮT VỪA MỞ CỬA SỔ (2)

	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG BÀI HỌC 

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	Đọc tài liệu: Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ

Xem video bài giảng: 

https://www.youtube.com/watch?v=7g-xE3M-cls

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Em hiểu thế nào về câu nói của nhân vật bố: “Một món quà bao giờ cũng đẹp. Khi ta nhận hay cho một món quà, ta cũng đẹp lây vì món quà đó”?

Em cảm nhận thế nào về tình cha con trong văn bản?

Thông điệp mà tác giả muốn gửi đến chúng ta qua câu văn “Những bông hoa chính là người đưa đường” là gì? Từ đó, em có nhận xét gì về thái độ của tác giả đối với thế giới tự nhiên?

Em có đồng tình với thái độ của người bố khi nhận món quà của Tý không? Vì sao? Qua đó, em rút ra được bài học gì về cách ứng xử trong cuộc sống?

Em đánh giá như thế nào về cách cảm nhận thế giới tự nhiên của nhân vật tôi trong câu chuyện? Theo em, cách cảm nhận ấy đem lại ý nghĩa gì cho cuộc sống của chúng ta?




TUẦN 13 

Tiết 49, 50: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT (3) 

	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG BÀI HỌC 

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	Đọc tài liệu: Thực hành Tiếng Việt  
Xem video bài giảng: 

https://www.youtube.com/watch?v=FesaOPEWW6w

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	So sánh hai câu dưới đây và rút ra tác dụng của việc dùng cụm danh từ là chủ ngữ của câu.

Vuốt cứ cứng dần và nhọn hoắt.

Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt.

So sánh những cách diễn đạt dưới đây và cho biết tác dụng của việc dùng các cụm tính từ làm thành phần vị ngữ trong câu:

So sánh những cách diễn đạt dưới đây và cho biết tác dụng của việc dùng các cụm tính từ làm thành phần vị ngữ trong câu:

Biết chị Cốc đi rồi, tôi bò lên.

Biết chị Cốc đi rồi, tôi mon men bò lên.

Trông thấy tôi, Dế Choắt khóc.

Trông thấy tôi, Dế Choắt khóc thảm thiết.

Trời nóng.

Trời nóng hầm hập.

Trong văn bản Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài) và Giọt sương đêm (Trần Đức Tiến), các tác giả thường sử dụng kiểu câu có vị ngữ là một chuỗi các cụm động từ, cụm tính từ. Ví dụ:

Choắt không dậy được nữa, nằm thoi thóp (Tô Hoài). Vị ngữ trong câu là chuỗi gồm hai cụm động từ.

Ông khách lượn một vòng trên không rồi khép cánh, thận trọng đáp xuống ngọn măng trúc ngoài cùng xóm Bờ Giậu. Vị ngữ trong câu này là chuỗi gồm hơn hai cụm động từ.

Hãy tìm trong mỗi văn bản ít nhất một cách diễn đạt tương tự và cho biết tác dụng của các diễn đạt đó.

Xác định thành phần chủ ngữ và vị ngữ của các câu dưới đây:

Khách/ giật mình.

Lá cây/ xào xạc.

Trời/ rét.

Dùng cụm từ để mở rộng chủ ngữ hoặc vị ngữ hoặc cả hai thành phần chính trong các câu trên, Sau đó so sánh để làm rõ sự khác biệt nghĩa giữa câu mở rộng và câu trước khi mở rộng.

Đọc đoạn văn sau:

“Thỉnh thoảng muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua. Đôi cánh tôi, trước kia ngắn hủn hoẳn, bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên, đã nghe tiếng phành phạch giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn."

Tìm và chỉ ra tác dụng của việc sử dụng từ láy trong đoạn văn trên.

Tìm và chỉ ra tác dụng của phép so sánh được sử dụng trong đoạn văn trên. Những 

Đọc đoạn văn sau:

Tôi đi đứng oai vệ. Mỗi bước đi, tôi làm điệu dún dẩy các khoeo chân, rung lên rung xuống hai chiếc râu.Cho ra kiểu cách con nhà võ. Tôi tợn lắm. Dám cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm. Khi tôi to tiếng thì ai cũng nhịn, không ai đáp lại.

Tìm các nghĩa của từ “tợn” có trong từ điển.

Từ “tợn” trong đoạn văn trên được sử dụng với nghĩa nào trong những nghĩa có được ở câu a? Cho biết cơ sở xác định.

Văn bản Bài học đường đời đầu tiên kết thúc với hình ảnh “Tôi đứng lặng giờ lâu suy nghĩ về bài học đường đời đầu tiên”. Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ.

Tôi đứng lặng trước nấm mồ chôn Dế Choắt giữa đồng cỏ xanh um tùm. Người bạn hàng xóm ấy đã không còn. Tâm trí tôi ngập tràn sự ân hận và xót xa. Giá như tôi đồng ý cho Dế Choắt đào một cái ngách thông sang nhà tôi, giá như tôi không trêu chọc chị Cốc để người bạn ốm yếu của tôi phải chịu hậu quả đau xót như vậy. Chính tính cách kiêu căng, tự phụ, coi thường và thích trêu chọc người khác của tôi đã làm hại Dế Choắt. Trước nấm mồ của bạn, tôi cũng đã tự hứa sẽ thay đổi cách sống: cần sống hoà đồng, biết sẻ chia và giúp đỡ những người bạn xung quanh mình. Không những vậy, tôi cần phải suy nghĩ thấu đáo về mọi việc trước khi làm để không gây ra những sự việc đau lòng như vậy.

Các câu mở rộng thành phần chính:

Tôi/ đứng lặng trước nấm mồ chôn Dế Choắt giữa đồng cỏ xanh um tùm.

Người bạn hàng xóm ấy/ đã không còn




Tiết  51, 52 : KỂ LẠI MỘT TRẢI NGHIỆM CỦA BẢN THÂN  (4)

	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG BÀI HỌC 

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	Đọc tài liệu: Thực hành Tiếng Việt  
Xem video bài giảng: 

https://www.youtube.com/watch?v=FesaOPEWW6w

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học 


	Học sinh thực hành viết bài tập làm văn 

Đề bài: Em hãy kể lại một trải nghiệm đáng nhớ trong đời mình 


TUẦN 14

Tiết 53, 54 Nói và nghe : KỂ LẠI MỘT TRẢI NGHIỆM

 CỦA BẢN THÂN (5)

	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG BÀI HỌC 

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	Đọc tài liệu: Nói và nghe Kể lại một trải nghiệm của bản thân 

Xem video bài giảng: 

https://www.youtube.com/watch?v=WcZ4YV9GZXw

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học 


	Học sinh thực hành trình bày miệng đề bài sau đây: 

Đề bài: Em hãy kể lại một trải nghiệm đáng nhớ trong đời mình 


Tiết 55, 56: ÔN TẬP BÀI 4

 NHỮNG TRẢI NGHIỆM TRONG ĐỜI (6)

	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG BÀI HỌC 

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	Đọc tài liệu: ÔN TẬP BÀI 4 

Xem video bài giảng: 

https://www.youtube.com/watch?v=nnmdsG6-XtI

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học 


	Học sinh thực hành viết bài tập làm văn 

Đề bài: Em hãy kể lại một trải nghiệm đáng nhớ trong đời mình 


TUẦN 15

Tiết 57, 58 LAO XAO NGÀY HÈ (7)

	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG BÀI HỌC 

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	Đọc tài liệu: Lao xao ngày hè 

Xem video bài giảng: 

https://www.youtube.com/watch?v=tuEK25Wq1v4

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học 


	Bức tranh cuộc sống trong Lao xao mùa hè được miêu tả qua cảm nhận của ai, theo ngôi kể nào? 

Hãy liệt kê một số câu văn kể chuyện, miêu tả và biểu cảm được sử dụng trong văn bản. Theo em, việc kết hợp miêu tả, biểu cảm khi kể chuyện đã giúp ích gì cho việc thể hiện không khí ngày hè?

3. Chỉ ra một số âm thanh, hình ảnh mà theo em, đã góp phần làm nên cái “lao xao ngày hè” trong văn bản này. Từ đó cho biết, người kể chuyện đã cảm nhận cái lao xao ấy bằng những giác quan nào?

Xác định chủ đề của văn bản Lao xao ngày hè.

5. Đọc kĩ đoạn văn: Cả nhà … mùa hè này!

Theo em tác giả hồi kí đã thể hiện những cảm xúc gì khi kể về những ngày hè đã qua?

6. Hãy chia sẻ với bạn về ấn tượng và cảm xúc của em khi đọc Lao xao ngày hè.




Tiết 59, 60: THƯƠNG NHỚ BẦY ONG (8)

	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG BÀI HỌC 

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	Đọc tài liệu: Thương nhớ bầy ong 

Xem video bài giảng: 

https://www.youtube.com/watch?v=6X-E75DrNSQ



	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học 


	Những dấu hiệu nào đã giúp em biết văn bản trên thuộc thể hồi kí? 

Trong câu văn “Và ý thơ cuộc đời, ý thơ vũ trụ, cái xa xôi vắng vẻ sau này ám ảnh tôi, ngày thơ bé tôi đã nghe rồi, mỗi lần ong trại”, theo em, có thể bỏ bớt cụm từ  “sau này” hoặc “ngày thơ bé” được không? Vì sao? Từ đó nêu tác dụng của việc sử dụng các cụm từ chỉ thời gian trong hồi kí.

3. Tìm trong văn bản một số từ ngữ, câu văn diễn tả nỗi buồn của nhân vật “tôi” khi chứng kiến bày ong bỏ tổ bay đi. Em có nhận xét gì về tình cảm mà cậu bé dành cho bày ong?

Để tái hiện lại quá khứ một cách chân thực, sinh động người viết hồi kí có thể tập trung kể lại sự việc, cũng có thể vừa kể lại sự việc vừa kể lại cảm xúc, suy tư của mình trước sự việc ấy. Theo em, Thương nhớ bày ong thuộc trường hợp nào trong hai trường hợp trên? Dựa vào đâu có thể khẳng định như vậy?

Em có nhận xét gì về cách quan sát, cảm nhận thiên nhiên, loài vật của nhân vật “tôi”?

6. Đọc Thương nhớ bày ong, có bạn khẳng định rằng nhân vật cậu bé xưng “tôi”, trong văn bản chính là tác giả Cù Huy Cận, một số bạn khác lại cho là không phải như vậy. Cho biết ý kiến của em về các nhận định trên.


